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Xây dựng cầu đườngChuyên ngành

Đại họcBậc đào tạo D15CD2:

Khoa : K. Cầu đường

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngD15:

Lớp học

Ngành đào tạo

Họ và tênMã sinh viênSTT

TBCTLTBCXếp loạiĐRL

Điểm học tậpĐiểm rèn luyện

TB Thi HP Chữ QĐQĐChữHPTB ThiTB HP ChữThi QĐTB Thi HP Chữ QĐ

GDTC2 (1.0)HHƯD (2.0)GTICH2 (4.0)HHHH (3.0)

Chi tiết điểm các học phần

3.5B+8.43.5B+8.17.59.02.5C+6.15.57.01.5D+5.44.56.82.702.56AnhHoàng Đình15DQ58020500581

4.0A+10.01.5D+5.23.08.51.5D+4.53.85.52.0C5.65.06.51.952.00AnhLê Đăng15DQ58020500952

0.0F0.00.0F2.80.56.30.0F0.00.00.00.0F0.00.00.01.730.00BìnhTrần Trọng15DQ58020500963

3.5B+7.61.5D+4.93.07.71.0D4.43.36.01.5D+5.44.56.71.601.41BốnNguyễn Văn15DQ58020500594

2.5C+6.61.5D+5.24.07.01.5D+4.74.35.34.0A8.59.57.12.022.32ChínhNguyễn Đình Danh15DQ58020500605

3.5B+7.83.0B7.37.07.82.5C+6.35.87.04.0A8.79.57.52.773.00ChứcNguyễn Trung15DQ58020500616

3.0B7.03.5B+7.57.57.52.5C+6.15.57.04.0A8.99.58.03.253.21DanhNguyễn Tuấn15DQ58020500627

3.5B+8.01.5D+5.33.58.02.0C5.94.87.53.5B+8.08.57.32.652.62ĐạtNguyễn Tấn15DQ58020500638

2.5C+6.83.5B+7.67.57.83.0B7.46.88.32.0C5.55.06.32.932.82ĐịnhPhạm Ngọc15DQ58020500929

2.0C5.83.0B7.27.07.53.5B+8.48.38.52.0C5.85.07.02.853.00ĐôĐặng Quốc15DQ580205009410

2.5C+6.62.5C+6.56.07.31.5D+5.15.05.33.5B+8.09.55.72.172.41HàoLưu Văn15DQ580205006411

3.5B+8.01.5D+5.33.87.50.0F0.00.00.02.5C+6.87.06.61.911.56HọcTrần Anh15DQ580205006512

2.5C+6.22.5C+6.65.58.31.5D+4.54.34.82.5C+6.66.56.71.861.91HưngNguyễn Trọng15DQ580205006613

2.5C+6.80.0F3.00.07.50.0F1.40.03.50.0F0.50.01.31.880.00KhangHuỳnh Bảo15DQ580205006814

2.5C+6.41.5D+5.34.56.50.0F3.72.06.31.5D+4.94.06.22.211.82KhoaLê Đức15DQ580205006915

2.5C+6.23.5B+7.97.58.52.5C+6.66.86.31.0D4.32.07.72.702.65LâmNguyễn Duy15DQ580205007016
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Họ và tênMã sinh viênSTT

TBCTLTBCXếp loạiĐRL

Điểm học tậpĐiểm rèn luyện

TB Thi HP Chữ QĐQĐChữHPTB ThiTB HP ChữThi QĐTB Thi HP Chữ QĐ

GDTC2 (1.0)HHƯD (2.0)GTICH2 (4.0)HHHH (3.0)

Chi tiết điểm các học phần

3.0B7.02.5C+6.45.08.51.0D4.23.55.32.0C5.95.07.32.022.12MinhLương Thanh15DQ580205007217

3.5B+7.82.5C+6.45.57.82.5C+6.05.07.53.5B+7.67.57.82.803.00MinhTrần Tuấn15DQ580205007118

2.5C+6.22.5C+6.34.59.02.5C+6.25.57.33.5B+7.77.58.03.103.15NghĩaĐoàn Trọng15DQ580205007319

2.5C+6.03.0B7.16.38.31.5D+5.04.55.82.5C+6.87.06.52.202.41NhậtHồ Hữu15DQ580205007420

4.0A+9.02.5C+6.86.37.52.0C5.84.57.83.5B+7.77.57.92.902.91NhưNgô Thị Thùy15DQ580205007521

2.5C+6.62.5C+6.35.08.32.5C+6.25.08.03.0B7.37.56.92.953.03SơnNguyễn Hồng15DQ580205007722

2.5C+6.02.5C+6.05.07.51.5D+4.94.55.53.0B7.48.06.42.422.32TàiVõ Đức15DQ580205007823

3.0B7.42.0C5.95.07.33.0B7.27.37.03.5B+7.88.07.52.622.85TânChâu Văn15DQ580205007924

0.0F2.61.5D+5.03.57.30.0F2.61.05.03.0B7.28.55.32.332.00TấnLê Ngọc15DQ580205009825

3.5B+8.02.0C5.74.37.81.0D4.02.85.84.0A8.810.07.02.422.50ThanhHoàng Quang15DQ580205008126

3.0B7.22.0C5.54.37.31.0D4.44.05.02.5C+6.37.05.21.951.71ThànhHoàng Quang15DQ580205008327

3.0B7.23.0B7.15.59.52.5C+6.76.07.83.5B+8.08.57.32.802.85ThảoHồ Thị Bích15DQ580205008428

4.0A+9.43.5B+7.76.89.03.5B+8.38.87.51.0D4.22.56.72.772.76ThắngHồ Ngọc15DQ580205008029

4.0A+9.22.0C5.94.58.02.0C5.54.57.01.5D+4.52.57.62.152.12ThânNguyễn Hồng15DQ580205009330

3.5B+7.83.5B+7.87.58.33.5B+8.07.88.33.5B+8.28.57.73.573.56ThoạiNguyễn Hữu15DQ580205008531

2.5C+6.22.5C+6.87.06.62.5C+6.77.55.52.0C5.86.54.82.392.24ToànNguyễn Quốc15DQ580205008632

3.0B7.02.5C+6.65.58.32.5C+6.96.37.83.5B+7.58.06.82.932.94TriệuNguyễn Tiến15DQ580205008833

3.5B+7.82.5C+6.44.88.92.0C5.85.36.51.5D+4.63.07.12.772.65TríTrịnh Bùi Trung15DQ580205008734

4.0A+10.02.0C5.84.57.71.5D+4.95.04.83.5B+7.88.07.52.432.71TrungNgô Bảo15DQ580205008935

3.5B+7.82.0C5.63.88.41.5D+4.53.56.01.0D4.42.57.22.002.00TrungTrần Văn15DQ580205009036

3.0B7.02.0C5.85.07.01.5D+4.93.57.03.0B7.37.57.02.151.94VũNguyễn Tuấn15DQ580205009737

3.5B+8.03.0B7.27.07.52.5C+6.96.08.33.5B+7.57.08.23.063.12HùngLê Văn14DQ580205005238

Tổng cộng danh sách này có:

NGƯỜI LẬP TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

38
Phú Yên, ngày ... tháng ... năm 20...
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